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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Qui định tỷ lệ phân bổ chi, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của HĐND tỉnh Bắc Giang về phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 1241/TTr-STC ngày 18 tháng 10 năm 2007 về quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định tỷ lệ phân bổ chi, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa (gọi chung là trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Toàn bộ tiền thu phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (viết tắt là TTATGT) nộp NSNN được điều tiết cho các cấp ngân sách ở địa phương theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của HĐND tỉnh Bắc Giang về phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang và được sử dụng 100% chi cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại địa phương. Cụ thể như sau:

1. Ngân sách cấp tỉnh: Tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT do Công an tỉnh, Thanh tra giao thông tỉnh và các lực lượng khác thuộc cấp tỉnh quyết định xử phạt theo thẩm quyền nộp ngân nhà nước được điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 100%.

2. Ngân sách cấp huyện, thành phố: Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT do Công an huyện, thành phố và các lực lượng khác thuộc cấp huyện, thành phố quyết định xử phạt theo thẩm quyền nộp ngân sách nhà nước được điều tiết cho ngân sách huyện, thành phố 100%.

3. Ngân sách cấp xã: Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT do Chủ tịch UBND xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và Trưởng Công an xã quyết định xử phạt  theo thẩm quyền  nộp NSNN được điều tiết cho ngân sách cấp xã 100%.

Điều 2. Quy định tỷ lệ phân bổ chi mua sắm trang thiết bị bảo đảm TTATGT và mức chi bồi dưỡng của lực lượng Công an, Thanh tra giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông và lực lượng khác trực tiếp tham gia vào công tác bảo đảm TTATGT tại huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, như sau:

1. Phần kinh phí trích cho lực lượng Công an trong nguồn kinh phí được trích được coi là 100% được phân bổ theo tỷ lệ và mức chi bồi dưỡng như sau: 

 1.1 Tỷ lệ phân bổ:

- Dành 30% để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo đảm TTATGT. Việc mua sắm trang thiết bị thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành và được cấp có thẩm quyền quyết định;

- Dành 40% để chi bồi dưỡng cho lực lượng Công an  (bao gồm cả cán bộ, chiến sỹ và lực lượng Công an chống đua xe trái phép ban đêm);

- Dành 30% để chi các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; hỗ trợ ban đầu cho cán bộ bị thương, tai nạn hoặc gia đình cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; chi thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; chi đào tạo, tập huấn, sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm TTATGT; chi sửa chữa thiết bị, phương tiện, xăng dầu; chi thông tin liên lạc, văn phòng phẩm và chi khác phục vụ công tác bảo đảm TTATGT.

1.2 Mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ đối với lực lượng công an    (theo hướng dẫn của Bộ công an).

2. Phần kinh phí trích cho Thanh tra giao thông vận tải, sau khi hỗ trợ cho Thanh tra giao thông vận tải Trung ương cùng hoạt động trên địa bàn (nếu có) trong nguồn kinh phí được trích được coi là 100% được phân bổ theo tỷ lệ và mức chi bồi dưỡng như sau:

 2.1 Tỷ lệ phân bổ:

 - Dành 30% để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo đảm TTATGT. Việc mua sắm trang thiết bị thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành và được cấp có thẩm quyền quyết định;

- Dành 40% để chi bồi dưỡng cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải trực tiếp tham gia vào công tác bảo đảm TTATGT;

- Dành 30% để chi các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; hỗ trợ ban đầu cho cán bộ bị thương, tai nạn hoặc gia đình cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; chi thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; chi đào tạo, tập huấn, sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm TTATGT; chi sửa chữa thiết bị, phương tiện, xăng dầu; chi thông tin liên lạc, văn phòng phẩm và chi khác phục vụ công tác bảo đảm TTATGT.

2.2 Mức chi bồi dưỡng cho cán bộ thanh tra giao thông vận tải trực tiếp tham gia vào công tác bảo đảm TTATGT:

- Mức chi tối đa 500.000 đồng/người/tháng;

- Đối với cán bộ thanh tra giao thông vận tải trực tiếp tham gia công tác đảm bảo TTATGT ban đêm được bồi dưỡng thêm không quá 50.000 đồng/người/ca.

Căn cứ vào nguồn kinh phí, thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi cụ thể cho cán bộ thanh tra giao thông vận tải và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Riêng đối với những huyện chưa bố trí lực lượng thanh tra giao thông vận tải, thanh tra giao thông và xây dựng, kinh phí 10% chi cho lực lượng thanh tra giao thông ở cấp huyện được chuyển cho Ban Chỉ đạo ATGT huyện để sử dụng chung cho công tác bảo đảm TTATGT ở địa phương.

3. Đối với Ban An toàn giao thông:

Nội dung chi của Ban An toàn giao thông thực hiện theo quy định tại khoản 2, mục IV của Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính. 

4. Khoản kinh phí 10% qui định tại khoản 4, Mục III của Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 cho các lực lượng khác trực tiếp tham gia vào công tác TTATGT tại huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn (trừ lực lượng Công an và Thanh tra giao thông vận tải), chi như sau:

- Mức chi bồi dưỡng cho các lực lượng khác trực tiếp tham gia công tác TTATGT tối đa 300.000 đồng/người/tháng; 

- Chi đảm bảo cho công tác TTATGT ở  tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Qui định tỷ lệ phân bổ chi, quản lý sử dụng từ nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT của ngân sách cấp xã, cụ thể như sau:

- Dành 40% chi bồi dưỡng cho lực lượng công an xã trực tiếp tham gia công tác đảm bảo TTATGT.

- Dành 10% chi cho các lực lượng khác trực tiếp tham gia vào công tác đảm bảo TTATGT (trừ lực lượng Công an). Nội dung chi theo quy định tại khoản 4, Điều 2 của Quyết định này.

- Dành 50% chi cho các nội dung sau:

+ Chi mua sắm trang bị phương tiện, công cụ phục vụ công tác TTATGT;

+ Chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT;

+ Chi khác phục vụ công tác bảo đảm TTATGT tại địa phương.

Tuỳ theo tình hình thực tế của từng xã, thị trấn, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ vào nguồn kinh phí ATGT của đơn vị mình quyết định mức chi cụ thể cho từng nội dung và thực hiện theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

- Các đơn vị được thụ hưởng tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT, căn cứ vào tình hình sử dụng tiền thu phạt của năm trước, tình hình thực tế thu phạt trong năm, chế độ, định mức quy định lập kế hoạch sử dụng kinh phí từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT gửi cơ quan Tài chính đồng cấp để thẩm định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định;

- Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan Tài chính cùng cấp về số thu phạt thực tế thu được từ lĩnh vực TTATGT trong tháng theo định kỳ vào ngày 15 và ngày cuối tháng; 

- Cơ quan Tài chính các cấp căn cứ báo cáo của Kho bạc Nhà nước về số thu xử phạt hành chính trong lĩnh vực TTATGT tạm trích số tiền thu phạt cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước của các đơn vị để sử dụng theo các nội dung quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác liên quan.

- Kết thúc năm ngân sách, số tiền thu phạt sử dụng không hết, các đơn vị thụ hưởng từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT phải báo cáo cơ quan Tài chính đồng cấp và xin chuyển sang năm sau để sử dụng cho công tác bảo đảm TTATGT và bổ sung cho việc đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp quyết toán gửi Ban An toàn giao thông tỉnh, huyện, thành phố và cơ quan Tài chính các cấp để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký, các qui định trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh và  UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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